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	 DANH MỤC HÀNG HÓA 

	Mua sắm đồ dùng văn phòng, hành chính phục vụ hoạt động 
chuyên môn năm 2026

	(Kèm theo Thông báo số       /TB-BVBK, ngày       tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn)


	TT
	Danh mục hàng hóa
	Khối lượng
	ĐVT
	Mô tả hàng hóa, dịch vụ
	Địa điểm thực hiện
	Quy cách
	 Ghi chú 

	1
	Bình nước thủy tinh Ocean (hoặc tương đương)
	20
	Cái
	Dung tích 1,8L
Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
	 
	 

	2
	Phích điện Saiko (hoặc tương đương)
	7
	Cái
	Dung tích 3L.
Điện áp 220V/50Hz.
Kích thước: 36cm x 25cm x 25cm.
Chức năng: Đun sôi 100°C và tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, có chức năng đun sôi lại khi cần. Ruột bình bằng inox, có thang báo mức nước
	
	 
	 

	3
	Bộ cốc thủy tinh Ocean (hoặc tương đương)
	16
	Bộ
	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
Số lượng: 6 chiếc/bộ
Dung tích: 290ml
	
	 
	 

	4
	Bộ ấm chén Bát tràng (hoặc tương đương)
	39
	Bộ
	Chất liệu: gốm sứ
Bộ ấm chén gồm: + 01 Ấm thể tích 600ml + 01 Đĩa ấm đường kính 12,5cm + 06 Chén có quai, miệng 6.5cm + 06 Đĩa chén đường kính 10,5cm (+-0,5cm)
Màu sắc: trắng 
	
	 
	 

	5
	Ấm siêu tốc Sunhouse (hoặc tương đương)
	25
	Cái
	Dung tích: 1,8L
Công suất 1500W
Thân ấm bằng inox, nhựa PP nguyên sinh hoặc thủy tinh chịu nhiệt
Đặc điểm chung bao gồm đế xoay 360 độ, tính năng tự ngắt khi sôi/ cạn nước
Công suất: 1500W
	
	 
	 

	6
	Giá úp cốc Việt Nhật (hoặc tương đương)
	7
	Cái
	Chất liệu: inox
Kích thước: 20.3x15.7 cm
Loại: 6 cây cắm
	
	 
	 

	7
	Ấm ủ Rạng Đông (hoặc tương đương)
	13
	Cái
	Dung tich: 1.0L
Vật liệu: thân inox, vai và tay cầm nhựa cao cấp
Ruột phích: Thủy tinh cao cấp (không chứa thủy ngân, an toàn)
Khả năng giữ nhiệt: giữ nóng sau 6 giờ
Giữ lạnh: có khả năng giữ lạnh
Gioăng: Silicone tăng độ kín khít
Nút rót: Dạng nút ấn thông minh
	 Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
 
 
	 
	 

	8
	Móc áo gắn tường Vietcook (hoặc tương đương)
	61
	Cái
	Chất liệu: Inox 
Có 7 móc treo
Kích thước: khoảng 62cm
	
	 
	 

	9
	Móc áo nhôm Tiến Đạt (hoặc tương đương)
	108
	Vỉ
	Chất liệu: nhôm dẻo, 2 bên có rãnh treo. 
Chiều dài tối thiểu 40cm
Đóng gói: 10 móc/ vỉ
	
	 
	 

	10
	Kệ để bình nước Quy Phúc (hoặc tương đương)
	13
	Cái
	Chất liệu: Inox
Kích thước: Đường kính 30, cao 45cm
	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên 
	 
	 

	11
	Rổ nhựa vuông Song Long (hoặc tương đương)
	37
	Cái
	Chất liệu: nhựa nguyên sinh 100% 
Kích thước: D37xR30xC17cm
	
	 
	 

	12
	Khay trà Song Long (hoặc tương đương)
	7
	Cái
	Chất liệu: nhựa ABS cao cấp 100% an toàn cho sức khỏe.
Kích thước: 40 x 29 x 5 cm
	
	 
	 

	13
	Chậu nhựa Song Long (hoặc tương đương)
	11
	Cái
	Chất liệu: Nhựa PP,
Kích thước: 30 x 30 x 11 cm
	
	 
	 

	14
	Xô Nhựa Song Long 22 L (hoặc tương đương)
	23
	Cái
	Chất liệu: nhựa dẻo PP,
Kích thước: 35 x 33 x 34 cm
	
	 
	 

	15
	Chậu Nhựa Song Long 5T (hoặc tương đương)
	18
	Cái
	Kích thước: 48x30x15 cm
Chất liệu: Nhựa PP
	
	 
	 

	16
	Khăn tắm
	10
	Cái
	Kích thước: 0,70 x1.4m
Chất liệu bông Cotton
	




















Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên




















Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
	
	 

	17
	Khăn mặt
	20
	Cái
	Kích thước: 30x50cm
Chất liệu bông Cotton
	
	
	 

	18
	Dép nhựa Hoa San (hoặc tương đương)
	374
	Đôi
	Chất liệu: cao su tự nhiên
Màu sắc: màu trắng,vàng hoặc xanh
Size cỡ: 39-43.
	
	
	 

	19
	Sục nhựa
	35
	Đôi
	Chất liệu: nhựa dẻo
Kiểu dáng sục quai lỗ bít mũi
Size: 39-43
	
	 
	 

	20
	Ổ cắm lioa đa năng 4 lỗ
	44
	Cái
	Vỏ được làm từ chất liệu nhựa ABS 
Lõi dây truyền nhiệt bằng đồng
Công suất: 2200V Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài ổ cắm dây 5m
Số ổ cắm: 4 ổ cắm 3 chấu
	
	 
	 

	21
	Ổ cắm lioa đa năng 6 lỗ
	98
	Cái
	Vỏ được làm từ chất liệu nhựa ABS 
Lõi dây truyền nhiệt bằng đồng
Công suất: 2200V Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài ổ cắm dây 5m
Số ổ cắm: 6 ổ cắm 3 chấu
	
	 
	 

	22
	Pin tiểu con én AA R06
	148
	Đôi
	Loại pin: pin tiểu, pin AA, pin R6
Không sạc được 
Công nghệ: pin than/zin C
Quy cách: 1 vỉ 2 viên, 1 hộp 20 đôi
	
	 
	 

	23
	Pin AA panasonic alkline L6T/2B-V
	386
	Đôi
	Kích thước pin : đường kính 14,5mm + cao 50mm
Điện thế tiêu chuẩn : 1,5 Volt
Pin than/Zinc-Carbon
	
	 
	 

	24
	Pin AAA panasonic alkline L3T/2B-V
	334
	Đôi
	Kích thước pin : đường kính 10,5mm + cao 44,5mm
Điện thế tiêu chuẩn : 1,5 Volt
Pin than/Zinc-Carbon
	
	 
	 

	25
	Pin trung C panasonic
	84
	Viên
	Kích thước: Pin C/ Pin trung/ Pin LR14
Điện thế: 1.5 V
Pin than/Zinc-Carbon
	
	 
	 

	26
	Pin vuông Panasonic 9V
	22
	Viên
	Mã pin : 6LR61T / 1B
Kích cỡ : pin 9V , pin vuông
Pin than/Zinc-Carbon
	
	 
	 

	27
	Pin trung R14 Fujitsu
	7
	Đôi
	Kích cỡ: Pin trung
Size C = 26mm * 50mm
Điện áp tiêu chuẩn : 1,5 Volt
	
	 
	 

	28
	Túi nilon trắng loại 1kg
	162
	Kg
	Kích thước 20x30cm, có quai
	
	 
	 

	29
	Túi nilon trắng loại 2kg
	27
	Kg
	Kích thước 24x38cm, có quai
	



















Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
	 
	 

	30
	Túi nilon xanh loại 5kg
	26
	Kg
	Kích thước 30x50cm, có quai
	
	 
	 

	31
	Túi nilon trắng loại 10kg
	10
	Kg
	Kích thước 35x55cm, có quai
	
	 
	 

	32
	Túi bóng kính trắng
	12
	Kg
	Kích thước 40x60cm, không quai
	
	 
	 

	33
	Túi nilon vàng 2kg
	9
	Kg
	Kích thước 24x38cm, có quai
	
	 
	 

	34
	Túi bóng kính trắng cỡ nhỏ
	8
	Kg
	Chất liệu bóng kính trắng PP 
Kích thước 15x26cm
Không quai
	
	 
	 

	35
	Cây Nilon Rạng đông (hoặc tương đương)
	28
	Cây
	Chất liệu: Màng nhựa PE
Kích thước: D50xR1,5(m)
Trọng lượng: 5kg
Màu sắc: Trắng
	
	 
	 

	36
	Hòm tôn
	61
	Cái
	Chất liệu: tôn gò thủ công, mỏ khoa bằng đồng
Kích thước: (Dài 68 x Rộng 40 x Cao 30cm)
Kích thước: (Dài 68 x Rộng 70 x Cao 30cm)
	
	 
	 

	37
	Dây nịt
	28
	Gói
	Loại: Đại đường kính 4cm
Đóng gói 0,25kg/gói
Chất liệu: Cao su tự nhiên hoặc tổng hợp
	
	 
	 

	38
	Dây dứa
	35
	Cuộn
	Chất liệu: Nhựa PP/PE nguyên sinh hoặc tái chế
Đặc tính: Chịu lực tốt, bền, dẻo dai, khó đứt
Quy cách: 1kg/cuộn
	
	 
	 

	39
	Cọc treo áo Quy Phúc (hoặc tương đương)
	11
	Cái
	Chất liệu Inox
Cấu tạo: 2 tầng, 12 móc treo
Kích thước 570 x 570 x 1710 mm
	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên 
	 
	 

	40
	Kéo sắt to Tân Bình (hoặc tương đương)
	9
	Cái
	Kích thước: 25cm
Chất liệu: thép chống gỉ
	
	 
	 

	41
	Tăm bông Misu (hoặc tương đương)
	70
	Túi
	Đóng gói: 100que/gói 
Mỗi que bông được thiết kế có 2 đầu bông.
Chất liệu: 100% bông tự nhiên
	
	 
	 

	42
	Bao tải Homex (hoặc tương đương)
	87
	Cái
	Kích thước: 60x90cm,Trọng lượng đựng được 50kg
Được làm từ hạt nhựa PP dệt, đặc trưng bở độ bền cơ học cao, chịu lực tốt, chống thấm nước và chịu được thời tiết khắc nghiệt.
	
	 
	 

	43
	Khăn lau đa năng Scotch Brite 
	245
	Cái
	Thành phần: Polyester, cellulose
Kích thước: 32x26cm
	
	 
	 

	44
	Khăn tắm to
	15
	Cái
	Chất liệu cotton
Màu sắc: nâu
Kích thước: 90x1,9cm
	














Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
	 
	 

	45
	Găng tay cao su Nam Long (hoặc tương đương)
	193
	Đôi
	Chất liệu cao su tổng hợp
Chiều dài: 310mm
Quy cách: túi 1 đôi
	
	 
	 

	46
	Găng tay vải Nguyễn Nhung (hoặc tương đương)
	15
	Đôi
	Chất liệu: Vải Kaki
May kết hợp 2 lớp
	
	 
	 

	47
	Găng tay sợi
	10
	Đôi
	Chất liệu: vải sợi
Trọng lượng: 45-65gr/1đôi
	
	 
	 

	48
	Găng tay nilon Sunhouse (hoặc tương đương)
	60
	Hộp
	Thành phần: HDPE, LLDPE
Thiết kế: loại mềm mỏng
Quy cách: Đóng gói trong hộp giấy, có vị trí mở tiện lợi giúp rút từng chiếc dễ dàng, đảm bảo vệ sinh
	
	 
	 

	49
	Ủng cao cổ Hoa San (hoặc tương đương)
	41
	Đôi
	Chất liệu: PVC-TPR 
Size: Từ 37 – 43 
Chiều cao thân ủng: 30.5 – 31.0 cm Chiều dài đế: 22.4 – 25.0 cm 
Chiều rộng đế: 8.1 – 9.0 cm
	
	 
	 

	50
	Nón lá
	43
	Cái
	Chất liệu: Lá cọ kết hợp với nan 100%
Kiểu dáng: hình chóp
	
	 
	 

	51
	Kìm
	2
	Cái
	Kích thước: 6 inch (150mm) 
Màu sắc: Đỏ phối đen 
Chất liệu cán kìm: Bọc nhựa mềm, giúp thao tác êm tay 
Chất liệu kìm: Thép chất lượng cao, chịu lực tốt 
Đầu kìm: Thiết kế nhiều răng nhỏ giúp giữ chặt dây điện hoặc bulông 
Công dụng: Cắt, kẹp, giữ dây điện, kẽm
	



















Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
	 
	 

	52
	Kéo cắt tỉa cây
	9
	Cái
	Kích thước: 557mm (22”), 
Chất liệu lưỡi kéo: Thép hợp kim không gỉ
Chất liệu tay cầm: Thép bọc nhựa PVC hoặc cao su chống trượt
	
	 
	 

	53
	Búa đinh
	3
	Cái
	Chiều dài : 335mm, 
Cán gỗ
	
	 
	 

	54
	Đèn pin cầm tay Sunhouse (hoặc tương đương)
	18
	Cái
	Kích thước: 20-25cm
Trọng lượng: 400-500g
Dung lượng pin: 1.600 mAh
Thời gian chiếu sáng: Sáng mạnh (1 giờ), Sáng yếu (4 giờ)
Công suất: 5w
Điện áp sạc: 220v/50Hz
Chế độ chiếu sáng: 2 chế độ (sáng mạnh/ sáng tiết kiệm)
Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp chịu lực
Màu sắc: Đa dạng
	
	 
	 

	55
	Đèn pin đội đầu Sunhouse (hoặc tương đương)
	12
	Cái
	Dung lượng pin: 900 mAh
Thời gian chiếu sáng: Sáng mạnh (1 giờ), Sáng yếu (4 giờ)
Công suất: 3w
Trọng lượng: 150-250g
Chất liệu: Nhựa ABS bền, nhẹ
Màu sắc: đa dạng
Chế độ sáng: 2 chế độ ( sáng mạnh/ sáng yếu)
Dây đeo: Dây thun co giãn, điều chỉnh kích thước
	
	 
	 

	56
	Dây hơi PU ( Thông tắc)
	6
	Cái
	Chất liệu: Vỏ cotton, lò xo thép chống gỉ 
Độ dài: 5m
Kích thước: lúc thu gọn 30cm
Đặc tính: Dẻo, đàn hồi tốt, chịu áp lực cao, chống mài mòn và gập gãy
	
	 
	 

	57
	Khăn lau vuông trắng 30x30
	  3.860 
	Cái
	Chất liệu vải bông cotton
Kích thước 30x30 cm
Màu sắc: trắng
	
	 
	 

	58
	Dép y tế Eva có quai hậu
	80
	Đôi
	Chất liệu nhựa EVA
Kiểu dáng: Dép phòng sạch có quai hậu và lỗ thoáng khí
Size: 39-43
	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên




















Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
	 
	 

	59
	Bàn chải nhựa
	204
	Cái
	Kích thước: 15cm
Chất liệu thân: nhựa PP nguyên sinh cao cấp
Chất liệu lông chải: Sợi nhựa mềm
Lông chải mềm, không làm trầy xước bề mặt
	
	 
	 

	60
	Ống hút nhựa
	10
	Gói
	Chất liệu: Nhựa PP
Ống hút trắng Phi 6' bọc màng 100 ống
	
	 
	 

	61
	Cốc giấy Vietcup (hoặc tương đương)
	50
	Lốc
	Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất
Ly giấy trắng 6.5oz 180 ml 
Đóng gói: 20c/ lốc
	
	 
	 

	62
	Cốc giấy Vietcup (hoặc tương đương)
	70
	Lốc
	Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất
Ly giấy trắng 12oz 360ml 
Đóng gói: 10c/ lốc
	
	 
	 

	63
	Giấy vệ sinh Watersilk (hoặc tương đương)
	10
	Bịch
	Thành phần 100% bột giấy, định lượng 17g+-1/1m2 
Đóng gói: 12 dây/ bịch
	
	 
	 

	64
	Đèn tích điện đa năng 360 Sunhouse (hoặc tương đương)
	4
	Cái
	Loại pin 4v 1600mAh pin axit. 
Nguồn điện 220-240/ 50-60Hz
Thời gian hoạt động 48 giờ ánh sáng thông thường
Chế độ chiếu sáng: 2 mức sáng ( mạnh/ tiết kiệm)
Chất liệu vỏ: Nhựa ABS cáo cấp chịu nhiệt
	
	 
	 

	65
	Khóa treo Việt Tiệp 
	144
	Cái
	Chất liệu: thân đồng, cầu khóa hợp kim
Kích thước: Thân khóa: khoảng 62mm; Đường kính: càng khóa: khoảng 10mm; Chiều cao càng khóa: khoảng 30-35mm
Cơ cấu khóa: khóa bi chống dò chìa
Trọng lượng: 450-500g
	
	 
	 

	66
	Khóa lật hòm
	40
	Cái
	Chất liệu: Thép không gỉ
Màu sắc: vàng
Kích thước: (D:dài x R:rộng x C:cao x T:gram) cm D:15 x R:4x C:3 x T: 125
	
	 
	 

	67
	Gối đơn
	76
	Cái
	Kich thước: 40x60cm
Chất liệu: Vỏ gối được làm từ vải Cotton; Ruột gối: bông gòn (polyester)
	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên




















Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
	 
	 

	68
	Vỏ gối coton
	85
	Cái
	Kich thước: 40x60cm
Chất liệu: Vải cotton
	
	 
	 

	69
	Lưỡi dao Croma
	301
	Hộp
	Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Công nghệ lưỡi: mài sắc và phủ lớp chống dính
Đóng gói: hộp 10 lưỡi
	
	 
	 

	70
	Bàn cạo Gillette
	36
	Chiếc
	Kích thước: 15cm
Chất liệu cán: Nhựa ABS cao cấp kết hợp cao su chống trượt
Chất liệu lưỡi: Thép không gỉ (Stainless Steel)
	
	 
	 

	71
	Màn tuyn (phục vụ công tác trực)
	21
	Cái
	Kích thước: 1,2m x1,9m
Chất liệu: dệt sợi 100% Polyester
	
	 
	 

	72
	Chiếu nhựa cá nhân
	30
	Cái
	Kích thước: 1,2m x1,9m
Chất liệu: nhựa PP hoặc PE chống thấm nước.
	
	 
	 

	73
	Ga trải giường Elan
	46
	Cái
	Kích thước: 1,2m x1,9m
Chất liệu: vải cotton
	
	 
	 

	74
	Bộ áo mưa hai lớp Rakodo (hoặc tương đương)
	5
	Bộ
	Vải dù 2 lớp cao cấp phủ nhựa PVC – lớp ngoài chống mưa, lớp trong mềm thoáng khí.
Size: X,L,XL,2XL
Màu sắc: Xanh, đen
	
	 
	 

	75
	Ghế tựa nhật đại
	15
	Cái
	Thương hiệu : Việt Nhật Pastic 
Kích thước: dài 37.5 rộng 38,5 cao 85.5cm
Chất liệu: nhựa PP nguyên sinh
Lòng ghế có độ nghiêng phù hợp. Lưng ghế có các khe rãnh lưu thông thoáng khí. Chân ghế được gắn đế cao su tăng ma sát. Bề mặt ghế nhám lì
	
	 
	 

	76
	Chăn hè Elan
	13
	Cái
	Kích thước; 2mx2,2m
Chất liệu: Vỏ chăn: vải cotton/polyester cao cấp; Ruột chăn: Bông polyester mềm, nhẹ
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	77
	Đồng hồ treo tường Kashi (hoặc tương đương)
	25
	Cái
	Kiểu dáng: Hình tròn hoặc vuông
Nguồn điện: Pin AA 1,5V
Trọng lượng: 500-700g/ cái
Chất liệu: mặt kính trong suốt
Khung nhựa ABS cao cấp
Chất liệu kim: Kim loại sơn tĩnh điện
	
	 
	 

	78
	Ẩm Nhiệt Kế Treo Tường Trong Nhà
	13
	Cái
	Loại cảm biến , phạm vi đo nhiệt độ -10 - 50 ℃ phạm vi đo độ ẩm 10-99%
Độ chính xác: ± 1 oC 60% ± 5%
Nguồn: pin AAA 1.5V (1 cục)
Hiển thị thời gian: đồng hồ
Hiển thị nhiệt độ cao nhất/ thấp nhất (Max/Min)
Có thể treo tường hoặc để bàn
	
	 
	 

	79
	Nồi điện mini
	1
	Cái
	Điện áp đầu vào 220V, công suất 600W, dung tích 1,8L. An toàn với chức năng tự ngắt khi quá nhiệt
	
	 
	 

	80
	Giấy xi măng Krafi
	2
	Cuộn
	Trọng lượng 1 cuộn: 13-15 kg 
Chiều rộng: 102 cm
Chiều dài: 150-250m
Định lượng: 75g
Màu sắc: nâu xám
Chất liệu: nguyên liệu chính là bột gỗ
	
	 
	 

	81
	Que tre
	40
	Túi
	Kích thước 2.5*20cm
Trọng lượng: 200gr/ túi
Chất liệu: 100% tre tự nhiên
Sản phẩm có 1 đầu nhọn, cứng cáp
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	82
	Khăn giấy ăn rút Watersilk (hoặc tương đương)
	150
	Gói
	Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2 
Kích thước : 200 mm x 200 mm
Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 5 hộp/lốc, 10 lốc/thùng
	
	 
	 

	83
	Dầu Ăn Cái Lân ( hoặc tương đương)
	1
	Chai
	Dung tích: 400ml 
Được làm từ dầu olein, đậu nành nguyên chất, không chứa cholesterol
	
	 
	 

	84
	Dầu khoáng trắng
	1
	Can
	Dầu khoáng Parafin 4L/can 
Dạng lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị
Dầu khoáng có độ tinh khiết cao, ổn định hóa học, chống oxy hóa tốt
	
	 
	 

	85
	Đường Glucose
	140
	Túi
	Trọng lượng: 0,5kg/gói
Công thức hóa học: C6H1206
	
	 
	 

	86
	Sọt Nhựa Song Long  (hoặc tương đương)
	29
	Cái
	Kích Thước: 26*16*25m
Màu sắc: màu đỏ 
Chất liệu: Nhựa PP/HDPE nguyên sinh
	
	 
	 

	87
	Thảm 2 bàn chân
	122
	Cái
	Kích thước 35*55cm 
Chất liệu: nỉ, thấm nước
	
	 
	 

	88
	Thảm lau chân cao su
	81
	Cái
	Kích thước 80x120cm
Chất liệu: cao su
	
	 
	 

	89
	Đĩa thủy tinh kê cốc Việt Tiệp (hoặc tương đương)
	100
	Cái
	
Chất liệu: thủy tinh
Đóng hộp: 10 cái/ hộp
Đường kính: 10-12cm; độ dày: 3-5mm
Trọng lượng: 80-120g/ chiếc
Kiểu dáng: tròn, có hoa văn chống trượt

	
	 
	 

	90
	Phong bì Hải Tiến
	10
	Tệp
	Đóng 100 cái/Tệp 
Chất liệu: giấy
	 
	 
	 

	91
	Rổ sóng bầu
	18
	Cái
	
Kích thước: khoảng 68x49x31 cm
Chất liệu: Nhựa PP/HDPE nguyên sinh
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	92
	Dầu gội Romano
	10
	Chai
	Dung tích 650g/chai
	
	 
	 

	93
	Sữa tắm Romano
	10
	Chai
	Dung tích 650g/chai
	
	 
	 

	94
	Lọ đựng loại nhỏ
	400
	Cái
	Kích thước: M7xĐ7xC9.5, rộng vai 7.5 (cm);
Chất liệu: Nhựa PET + PP; 
Màu sắc: trắng.
Loại: Có nắp đậy
	
	 
	 

	95
	Lọ đựng loại vừa
	300
	Cái
	Kích thước: M8.5xĐ8.5xC12, rộng vai 8.5 (cm); 
Chất liệu: Nhựa PET + PP;
Màu sắc: trắng.
Loại: Có nắp đậy
	
	 
	 

	96
	Lọ đựng loại to
	200
	Cái
	Kích thước: M11xĐ11.5xC16, rộng vai 11.5 (cm);
Chất liệu: Nhựa PET + PP;
Màu sắc: trắng. 
Loại: Có nắp đậy
	
	 
	 

	97
	Hộp lạnh bầu Song Long (hoặc tương đương)
	20
	Cái
	Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: 17x12x8cm
Có nắp đậy
Màu sắc: trắng
	
	 
	 

	98
	Cưa cành cây cán gấp
	5
	Cái
	Chiều dài 350mm
Cán bằng nhựa, lưỡi có thể gập lại được như một con dao xếp nhỏ gọn
	
	 
	 

	99
	Kệ gỗ đa năng 3 tầng
	2
	Cái
	Kích thước: 40x60cm
Màu sắc: nâu gỗ
Chất liệu: gỗ tự nhiên 100%
	
	 
	 

	100
	Máy tính cầm tay Casio
	10
	Cái
	Nhãn hiệu: Casio
Loại máy tính: Cơ bản
Lượng hiển thị: 14 số
Chất liệu: phím bền, phủ nhựa UV
219mm x 146mm x 38mm (Dài x rộng x dày)
Trọng lượng: 260g
	
	 
	 

	101
	Chiếu cho người bệnh
	200
	Cái
	Kích thước : 90x2m
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	102
	Màn tuyn cho người bệnh
	202
	Cái
	Kích thước: 1mx2m
	
	 
	 

	103
	Cốc nhựa
	200
	Cái
	Nguyên liệu: nhựa PP, màu sắc trắng trong,
Kích thước 60mm x 35mm, loại có nắp đậy
	
	 
	 

	104
	Mũ bảo hộ cắt cỏ
	2
	Cái
	
Chất liệu: Kim loại + Nhựa cao cấp.
Bao bì: 1 chiếc / hộp.
Chức năng: Ngăn ngừa chấn thương do cỏ, mảnh vỡ hoặc vật cứng bắn tung tóe.
Thiết kế: Có băng đô và dây đeo điều chỉnh để phù hợp nhiều kích cỡ đầu.
Kiểu dáng: Mũ bảo hộ kết hợp lưới che mặt toàn phần.
	
	 
	 

	105
	Tạp dề chống đá văng
	9
	Cái
	Chất liệu: Nhựa PVC dày, chống thấm nước, chống dầu, chống mài mòn, chống axit và kiềm 
Độ dày: 0.8mm 
Thiết kế: Dây đeo cổ dày, mềm mại, thoải mái, không siết cổ
	
	 
	 

	106
	Chổi rửa ống nghiệm
	15
	Cái
	Chất liệu: Chổi được làm từ cước cứng hoặc cước mềm, giúp dễ dàng vệ sinh;           
Kích thước: Chổi có nhiều kích thước khác nhau, loại  20cm, 25cm và 30cm, phù hợp với nhiều loại ống nghiệm khác nhau.
Thiết kế: Thân chổi không rỉ sét và có thiết kế móc treo để dễ dàng bảo quản. 
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	107
	Bấc đèn
	10
	Cái
	Bấc đèn cồn, sợi trắng TO 4mm dài 18cm thông dụng dùng.... cho các loại đèn dầu, đèn cồn
	
	 
	 

	108
	Lọ thủy tinh
	2
	Cái
	Chất liệu thủy tinh trung tính, trong suốt chịu được nhiệt, hình trụ
Chiều cao 41 cm
Chiều rộng thân 26 cm
Chiều rộng miệng 24 cm
Có nắp (có gioăng cao su) hoặc nút mài
	
	 
	 

	109
	Rổ vuông bé
	6
	Cái
	Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất màu xanh, tuổi thọ sản phẩm cao, rổ được thiết kế lau chùi rễ ràng.
Kích thước: dài 26* rộng 19.5 *cao 7.5 (cm)
	
	 
	 

	Tổng số: 109 danh mục



